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     Bắc Kạn, ngày       tháng 12 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường  

thu nhận năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về Thu thập, 

quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 của Bộ Tài nguyên 

môi trường ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác 

thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường; 

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Theo đề nghị của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường thu nhận năm 2024 và được lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký 

đất đai, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực đất đai: 1.147 danh mục trong đó: 

1091 danh mục hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 56 danh mục hồ sơ 

đất đai (Chi tiết tại Phụ lục 1); 

2. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực đo đạc bản đồ: 01 danh mục (Chi tiết 

tại Phụ lục 2); 

3. Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực địa chất khoáng sản: 05 danh mục 

(Chi tiết tại Phụ lục 3). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm đăng tải toàn bộ Danh mục 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường thu nhận năm 2024 trên Trang thông 

tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Trung tâm Công báo – Tin 

học thuộc Văn phòng UBND tỉnh công bố Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi 

trường thu nhận năm 2024 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
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2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu danh mục trên mạng Internet qua 

cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bắc Kạn và trang thông tin điện tử của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn (mục Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi 

trường). 

Địa chỉ truy cập: https://congbao.backan.gov.vn/ 

Địa chỉ truy cập: http://tnmt.backan.gov.vn/ 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Lãnh 

đạo các phòng chuyên  môn, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Như Điều 3 (Thực hiện); 

- Trung tâm Công báo - Tin học (Công bố); 

- Văn phòng ĐKĐĐ; 

- Lưu VT (Trang). 

GIÁM ĐỐC 

Nô 

 

 

 

 

n Kỳ 

Hoàng Thanh Oai 



Phụ lục 01 

Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực đất đai thu nhận năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-STNMT ngày    tháng 12 năm 2024  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

  Thông tin dữ liệu lĩnh vực đất đai 

Văn 

phòng 

 Đăng 

ký đất 

đai 

1.147     

A Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   1.091     

I Huyện Pác Nặm   165     

  Xã Giáo Hiệu   10     

1 Nhà văn hóa thôn Khâu Slôm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

2 Nhà văn hóa thôn Nà Mỵ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

3 
Câu lạc bộ sinh kế thôn Nà Muồng (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

4 Nhà văn hóa thôn Nà Muồng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

5 
Trường TH và THCS Giáo Hiệu - Phân trường khu 

tái định cư Khâu SLôm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

6 
Trường TH và THCS Giáo Hiệu - Phân trường Hồng 

Mú (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

7 
Trường TH và THCS Giáo Hiệu - Phân trường Khâu 

SLôm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

8 
Trường Mầm non Giáo hiệu - Phân trường Khau 

SLôm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

9 
Trường Mầm non Giáo hiệu - Phân trường Hồng Mú 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

10 Trạm y tế xã Giáo hiệu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

  Xã Cổ Linh   11     

11 Nhà văn hóa thôn Nà Pùng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

12 Nhà văn hóa thôn Nặm Nhì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

13 Nhà văn hóa thôn Bản Cảm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

14 Nhà văn hóa thôn Khuổi Trà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

15 Nhà văn hóa thôn Bản Sáng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

16 Nhà văn hóa thôn Bản Nghè (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

17 
Trường Mầm non Cổ Linh - Phân trường Khuổi Trà 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

18 
Trường Mầm non Cổ Linh - Phân trường Bản Nghè 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

19 
Trường Tiểu học Cổ Linh - Phân trường Bản Cảm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

20 
Trường Tiểu học Cổ Linh - Phân trường Cốc Nghè 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

21 
Trường Tiểu học Cổ Linh - Phân trường Phya Bây 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Bằng Thành   20     

22 
Trụ sở làm việc UBND xã Bằng Thành (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

23 Nhà văn hóa thôn Pác Nặm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

24 Nhà văn hóa thôn Bản Mạn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

25 Nhà văn hóa thôn Khuổi Mản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

26 Nhà văn hóa thôn Lủng Mít (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

27 Nhà văn hóa thôn Nà Lại (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

28 Nhà văn hóa thôn Nà Vài (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

29 
Trường PTDT bán trú THCS xã Bằng Thành (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

30 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Phân trường Lủng 

Mít (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

31 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Phân trường Khuổi 

Lính (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

32 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Phân trường Phya 

Đăm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

33 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Phân trường Nà Cà 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

34 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Phân trường Pác 

Nặm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

35 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Phân trường Khuổi 

Khí (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

36 
Trường Tiểu học Bằng Thành - Nhà ở tập thể giáo 

viên phân trường Lủng Vàng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

37 
Trường Mầm non Bằng Thành - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

38 
Trường Mầm non Bằng Thành - Phân trường Pác 

Nặm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

39 
Trường Mầm non Bằng Thành - Phân trường Lủng 

Mít (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

40 
Trường Mầm non Bằng Thành - Phân trường Khuổi 

Khí (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

41 
Trường Mầm non Bằng Thành - Phân trường Khuổi 

Mản (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Bộc Bố   41     

42 
Cửa hàng xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn số 40 Bộc Bố 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2010 

43 
Trụ sở làm việc Bảo hiểm xã hội huyện Pác Nặm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

44 
Trụ sở làm việc Điện lực Pác Nặm (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2012 

45 
Trụ sở làm việc Bưu điện huyện Pác Nặm (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

46 
Trụ sở làm việc huyện ủy huyện Pác Nặm (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

47 
Trụ sở làm việc UBND huyện Pác Nặm (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

48 
Nhà công vụ UBND huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

49 
Trụ sở làm việc UBND xã Bộc Bố (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

50 Sân Thể thao xã Bộc Bố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

51 Chợ gia cầm, gia súc xã Bộc Bố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

52 Nhà văn hóa thôn Khau Đấng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

53 Nhà văn hóa thôn Nà Nghè (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

54 Nhà văn hóa thôn Nà Lẩy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

55 Nhà văn hóa thôn Lủng Pảng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

56 Nhà văn hóa thôn Khau Vai (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

57 Nhà văn hóa thôn Nà Phầy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

58 Nhà văn hóa thôn Nà Lẹng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

59 Nhà văn hóa thôn Khuổi Bẻ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

60 Nhà văn hóa thôn Nà Phẩn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

61 Nhà văn hóa thôn Nặm Mây (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

62 Nhà văn hóa thôn Phiêng Lủng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

63 Nhà văn hóa thôn Khau Phảng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

64 Trạm y tế xã Bộc Bố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

65 
Trung tâm dạy nghề huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

66 
Cửa hàng xăng dầu thôn Phiêng Mỵ (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

67 Chi cục thuế huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

68 
Trụ sở làm việc Chi Cục Thi hành án huyện Pác Nặm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

69 
Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

70 
Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Pác 

Nặm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

71 Trường trung học cơ sở Bộc Bố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

72 
Trường PTDT Nội trú huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

73 
Trường Tiểu học Bộc Bố - Phân trường Nà Phần 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

74 
Trường Tiểu học Bộc Bố - Phân trường Nặm Mây 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

75 
Trường Tiểu học Bộc Bố - Phân trường Khau Vai 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

76 
Trường Mầm non Bộc Bố - Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

77 
Trường Mầm non Bộc Bố - Phân trường Nặm Mây 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

78 
Trường tiểu học Bộc Bố - Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

79 
Trường trung học phổ thông Bộc Bố (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

80 
Trung tâm viễn thông huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

81 Cơ sở chế biến gỗ Hoàng Nam (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2019 

82 Chi cục thống kê huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2019 

  Xã Nhạn Môn   1    

83 
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2015 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

  Xã An Thắng   14     

84 Trụ sở UBND xã An Thắng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

85 Nhà văn hóa thôn Nà Mu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

86 Nhà văn hóa thôn Tiến Bộ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

87 Nhà văn hóa thôn Khuổi Làng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

88 Nhà văn hóa thôn Khuổi Xỏm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

89 Nhà văn hóa thôn Tân Hợi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

90 Nhà văn hóa thôn Phiêng Pẻn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

91 Nhà văn hóa thôn Nà Mòn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

92 
Trường Tiểu học và THCS An Thắng - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

93 
Trường Tiểu học THCS An Thắng - Phân trường Tân 

Hợi (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

94 
Trường Tiểu học THCS An Thắng - Phân trường 

Khuổi Làng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

95 
Trường Tiểu học THCS An Thắng - Phân trường 

Tiến Bộ (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

96 
Trường Mầm non An Thắng - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

97 
Trường Mầm non An Thắng - Phân trường Tân Hợi 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Công Bằng   17     

98 Trụ sở UBND xã Công Bằng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

99 
Trung tâm học tập cộng đồng xã Công Bằng (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

100 Nhà văn hóa thôn Nặm Sai (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

101 Nhà văn hóa thôn Pác Cáp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

102 Nhà văn hóa thôn Nà Tậu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

103 
Trường PTDT bán trú THCS Công Bằng - Trường 

chính (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

104 
Trường PTDT bán trú tiểu học Công Bằng - Trường 

chính (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

105 
Trường Mầm non Công Bằng - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

106 Trạm y tế Công Bằng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

107 
Trường PTDT bán trú Công Bằng - Phân trường 

Khắp Khính (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

108 
Trường PTDT bán trú Công Bằng - Phân trường Nặm 

Sai (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

109 
Trường PTDT bán trú tiểu học Công Bằng - Phân 

trường Cốc Nọt (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

110 
Trường PTDT bán trú tiểu học Công Bằng - Phân 

trường Lủng Vai (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

111 
Trường Mầm non Công Bằng - Phân trườngKhắp 

Khính - Nà Mặn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

112 
Trường Mầm non Công Bằng - Phân trường Mầm 

non Nặm Sai (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

113 
Trường Mầm non Công Bằng - Phân trường Cốc Lọt 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

114 
Trường Mầm non Công Bằng - Phân trường Lủng 

Vài (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Cao Tân   12     

115 
Trụ sở làm việc UBND xã Cao Tân (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

116 Nhà văn hóa thôn Chẻ Pang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

117 Nhà văn hóa thôn Nà Lài (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

118 Nhà văn hóa thôn Bản Pyao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

119 Nhà văn hóa thôn Bản Bón (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

120 Nhà văn hóa thôn Bản Nhàm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

121 Nhà văn hóa thôn Cốc Lải (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

122 Nhà văn hóa thôn Nà Quạng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

123 Nhà văn hóa thôn Pù Lườn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

124 Nhà văn hóa thôn Đuông Nưa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

125 Nhà văn hóa thôn Phiêng Puốc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

126 Trường Trung học cơ sở Cao Tân (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

  Xã Nghiên Loan   22     

127 Nhà văn hóa thôn Khuổi Thao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

128 Nhà văn hóa thôn Bản Nà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

129 Nhà văn hóa thôn Nặm Vằm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

130 Nhà văn hóa thôn Bản Đính (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

131 Nhà văn hóa thôn Khau Nèn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

132 Nhà văn hóa thôn Pác Liền (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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133 Nhà văn hóa thôn Pác Giả (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

134 Nhà văn hóa thôn Khuổi Muổng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

135 Nhà văn hóa thôn Phya Đeng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

136 
Trường Tiểu học Nghiên Loan I - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

137 
Trường Tiểu học Nghiên Loan I - Phân trường Nặm 

Vằm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

138 
Trường Tiểu học Nghiên Loan II - Phân trường 

Khuổi Vỳ (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

139 
Trường Mầm non Nghiên Loan I - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

140 
Trường Mầm non Nghiên Loan I - Phân trường Cảnh 

Kìa (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

141 
Trường Mầm non Nghiên Loan I - Phân trường Nặm 

Vằm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

142 
Trường Mầm non Nghiên Loan II - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

143 
Trường Mầm non Nghiên Loan II - Phân trường 

Thôm Hên (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

144 
Trường Mầm non Nghiên Loan II - Phân trường Phya 

Đeng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

145 
Trường Mầm non Nghiên Loan II - Phân trường 

Lủng Vài (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

146 Trạm y tế xã Nghiên Loan (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

147 
Trường Tiểu học Nghiên Loan II - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2019 

148 
Trường Tiểu học Nghiên Loan I - Phân trường Cốc 

Bát (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2019 

  Xã Xuân La   17     

149 
Trụ sở làm việc UBND xã Xuân La (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

150 Nhà văn hóa xã Xuân La (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

151 Nhà văn hóa thôn Khuổi Khỉ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

152 Nhà văn hóa thôn Nà Vài (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

153 Nhà văn hóa thôn Nặm Nhả (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

154 Nhà văn hóa thôn Lùng Muồng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

155 Nhà văn hóa thôn Bản Sáp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

156 Nhà văn hóa thôn Thôm Mèo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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157 Nhà văn hóa thôn Nà Án (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

158 Nhà văn hóa thôn Phiêng Coọng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

159 
Trường Tiểu học Xuân La - Phân trường Phiêng 

Coọng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

160 
Trường Tiểu học Xuân La - Phân trường Mùi Trị 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

161 
Trường Tiểu học Xuân La - Phân trường Bản Sáp 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

162 
Trường Tiểu học Xuân La - Phân trường Lủng 

Muổng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

163 
Trường Tiểu học Xuân La - Phân trường Thôm Mèo 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

164 
Trường Mầm non Xuân La - Phân trường Phiêng 

Coọng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

165 Trạm Y tế xã Xuân La (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

II Huyện Na Rì   167     

  Xã Văn Minh   3     

1 
Trụ sở làm việc UBND xã Văn Minh (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2012 

2 
 Điểm Bưu điện văn hóa xã Văn Minh (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2014 

3 
Trụ sở làm việc UBND xã Văn Minh (Đăng ký biến 

động) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Cường Lợi   24     

4 Trụ sở UBND xã Cường Lợi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

5 Nhà văn hóa xã Cường Lợi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

6 Nhà văn hóa thôn Pò Nim (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

7 Nhà văn hóa thôn Nặm Dắm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

8 Nhà văn hóa thôn Nà Chè (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

9 Nhà văn hóa thôn Nà Đeng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

10 
Trường Trung học cơ sở xã Cường Lợi (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

11 Trường Tiểu học xã Cường Lợi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

12 
Trường Tiểu học xã Cường Lợi - Phân trường Nặm 

Dắm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

13 
Trường Mầm non Cường Lợi - Phân trường Nặm 

Dắm (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 
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14 Nhà văn hóa thôn Nà Khưa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

15 Nhà văn hóa thôn Nà Sla (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

16 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Kạn - Mỏ 

đá vôi Lủng Tráng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

17 Trụ sở UBND xã Cường Lợi (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

18 Nhà văn hóa xã Cường Lợi (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

19 Nhà văn hóa thôn Pò Nim (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

20 Nhà văn hóa thôn Nà Chè (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

21 
Trường Trung học cơ sở xã Cường Lợi (Đăng ký biến 

động) 
  1 Giấy 2014 

22 Trường Tiểu học xã Cường Lợi (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

23 Nhà văn hóa thôn Nà Khưa (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

24 Nhà văn hóa thôn Nà Sla (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

25 Nhà văn hóa thôn Nà Đeng (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

26 
Trường Mầm non Cường Lợi - Trường chính (Cấp 

đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

27 Trạm Y tế xã Cường Lợi (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

  Xã Vũ Loan   1     

28 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Vũ Loan (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Lương Thượng   7 Giấy   

29 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 349, tờ bản đồ số 

02 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

30 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 355, tờ bản đồ số 

02 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

31 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 357, tờ bản đồ số 

02 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

32 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 366, tờ bản đồ số 

02 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

33 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 367, tờ bản đồ số 

02 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

34 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 371, tờ bản đồ số 

02 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

35 Chốt Kiểm lâm Vằng Khít (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2015 

  Xã Liêm Thủy   1     

36 
Trụ sở làm việc UBND xã Liêm Thủy (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Dương Sơn   4     
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37 Nhà văn hóa thôn Nà Giàu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

38 Nhà văn hóa thôn Khung Xa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

39 Nhà văn hóa thôn Khuổi Chang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

40 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Dương Sơn (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Ân Tình   16     

41 
Trụ sở làm việc UBND xã Ân Tình (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2012 

42 Nhà văn hóa thôn Nà Dường (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

43 Nhà văn hóa thôn Thẳm Mu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

44 Chốt Kiểm lâm Nà Dường (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

45 Chốt Kiểm lâm Thẳm Mu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

46 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 6, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

47 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 10, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

48 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 16, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

49 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 35, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

50 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 43, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

51 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 53, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

52 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 165, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

53 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 201, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

54 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 208, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

55 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 216, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

56 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa đất số 218, tờ bản đồ 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Lam Sơn   35     

57 
Công ty TNHH Thanh Bình - Mỏ đá Khưa Trạng 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

58 Trụ sở UBND xã Lam Sơn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 
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59 Nhà Văn hóa thôn Nà Nôm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

60 Nhà Văn hóa thôn Thôm Pục (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

61 Nhà Văn hóa thôn Thanh Sơn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

62 Nhà Văn hóa thôn Pò Chét (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

63 Nhà Văn hóa thôn Hát Lài (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

64 Nhà Văn hóa thôn Xưởng Cưa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

65 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

66 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Mầm non 

Hợp Thành (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

67 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Khuổi 

Luông (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

68 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Nà Nôm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

69 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường tiểu học 

Thanh Sơn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

70 
Trường Mầm non Lam Sơn - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

71 
Trường Mầm non Lam Sơn - Phân trường Hợp 

Thành (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

72 
Trường Trung học cơ sở Lam Sơn  - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

73 Trạm Y tế xã Lam Sơn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

74 Trụ Sở UBND xã Lam Sơn (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

75 Nhà văn hóa thôn Nà Nôm (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

76 Nhà văn hóa thôn Thôm Pục (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

77 Nhà văn hóa thôn Thanh Sơn (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

78 Nhà văn hóa thôn Pò Chét (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

79 Nhà văn hóa thôn Hát Lài (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

80 Nhà văn hóa thôn Xưởng Cưa (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

81 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Hợp Thành 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

82 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Khuổi 

Luông (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

83 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Nà Nôm 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 
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84 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Phân trường Thanh Sơn 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

85 
Trường Mầm non Lam Sơn - Trường chính (Đăng ký 

biến động) 
  1 Giấy 2014 

86 
Trường Mầm non Lam Sơn - Phân trường Hợp 

Thành (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

87 
Trường Tiểu học Lam Sơn - Trường chính (Đăng ký 

biến động) 
  1 Giấy 2014 

88 Trạm Y tế xã Lam Sơn (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

89 Nhà văn hóa thôn Khuổi Luông (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

90 Nhà văn hóa thôn Bản Diếu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

91 Bưu điện văn hóa xã Lam Sơn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

  Xã Kim Hỷ   26     

92 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 458, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

93 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 570, tờ bản đồ số 01 

(Cấp lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

94 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 461, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

95 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 571, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

96 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 572, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

97 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 573, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

98 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 576, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

99 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 580, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

100 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 587, tờ bản đồ số 01 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

101 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 198, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

102 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 205, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

103 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 223, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

104 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 252, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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105 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 255, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

106 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 257, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

107 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 259, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

108 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 260, tờ bản đồ số 02 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

109 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 01, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

110 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 02, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

111 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 3, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

112 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 4, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

113 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 5, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

114 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 6, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

115 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 7, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

116 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 9, tờ bản đồ số 03 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

117 Trạm Kiểm lâm Khau Pi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

  Xã Quang Phong   3     

118 
Sân thể dục thể thao thôn Quan Làng (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2014 

119 
Trường Tiểu học Quang Phong -  Phân trường Khuổi 

Phầy - Nhà tập thể giáo viên (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

120 
Trường Tiểu học Quang Phong - Phân trường Khuổi 

Phầy (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Lương Hạ   1     

121 
Công ty TNHHMTV cấp thoát nước Bắc Kan - CN 

xã Lương Hạ (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

  Thị trấn Yến Lạc   46     

122 Trung tâm y tế huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2010 

123 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện huyện Na Rì 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2010 
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124 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Na 

Rì (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

125 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

126 
Trụ sở làm việc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

Hội huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

127 
Trường Mầm non thị trấn Yến Lạc (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2012 

128 Trụ sở UBND thị trấn Yến Lạc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

129 
Nhà văn hóa tổ nhân dân Phiêng Chang (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

130 Nhà văn hóa tổ nhân dân Giả Dìa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

131 Nhà văn hóa tổ nhân dân Phố A (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

132 
Nhà văn hóa tổ nhân dân Phố Mới (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

133 
Nhà văn hóa tổ nhân dân Nà Đăng (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

134 Nhà văn hóa tổ nhân dân Pàn Bái (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

135 Nhà văn hóa tổ nhân dân Bản Pò (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

136 Nhà văn hóa tổ nhân dân Pò Đon (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

137 
Nhà văn hóa tổ nhân dân Pàn Chầu (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

138 
Nhà văn hóa tổ nhân dân Cốc Coóc (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

139 
Chợ Đầu mối Nông lâm sản huyện Na Rì (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

140 Bến xe khách huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

141 Nhà khách Huyện ủy Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

142 Trụ sở làm việc Huyện ủy Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

143 Kho bạc nhà nước huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

144 
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Na Rì (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

145 
Trụ sở làm việc Điện lực huyện Na Rì (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

146 Trụ sở Công an huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

147 Bưu điện huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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148 Trung tâm Viễn thông Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

149 Hạt Kiểm lâm huyện Na Rì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

150 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Na Rì (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

151 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Na Rì (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

152 
Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Rì 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

153 
Trụ sở làm việc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Na 

Rì (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

154 Trụ sở Hội Đông y huyện Na Rì (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

155 
Trường Trung học Cơ sở thị trấn Yến Lạc (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

156 Trường Mầm non Thị trấn Yến Lạc (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

157 
Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Na 

Rì (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

158 Trường tiểu học thị trấn Yến Lạc (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

159 Chi cục Thuế huyện Na Rì (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

160 
Ngân hàng NNPT nông thôn Việt nam - Chi nhánh 

huyện Na Rì (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

161 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Na Rì (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

162 Trung tâm Dạy nghề huyện Na Rì (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

163 Bảo hiểm xã hội huyện Na Rì (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

164 Hiệu thuốc huyện Na Rì (Thuê đất)   1 Giấy 2013 

165 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Na 

Rì (Thuê đất) 
  1 Giấy 2013 

166 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện huyện Na Rì 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

167 Chi nhánh xổ số kiến thiết huyện Na Rì (Thuê đất)   1 Giấy 2016 

III Huyện Bạch Thông   204     

  Xã Quang Thuận   17     

1 
Chi nhánh Viettel Bắc Kạn - Trạm BTS Nà Lẹng 

(Đổi tên pháp nhân) 
  1 Giấy 2012 

2 Trụ sở UBND xã Quang Thuận (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

3 
Trung tâm giao dịch một cửa xã Quang Thuận (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

4 Nhà văn hóa thôn Nà Lìu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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5 Nhà văn hóa thôn Phiêng An 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

6 Nhà văn hóa thôn Phiêng An 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

7 Nhà văn hóa thôn Nà Đinh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

8 Nhà văn hóa thôn Nà Chạp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

9 Nhà văn hóa thôn Nà Thoi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

10 Nhà văn hóa thôn Nà Lẹng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

11 Nhà văn hóa thôn Khuổi Piểu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

12 
Trường PTCS Quang Thuận - Phân trường Nà Hin 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

13 
Trường Mầm non Quang Thuận - Phân trường Nà 

Thoi (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

14 
Trường Mầm non Quang Thuận - Phân trường Nà 

Hin (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

15 
Trường Mầm non Quang Thuận - Phân trường Nà 

Lẹng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

16 Trường PTCS Quang Thuận (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

17 Nhà văn hóa thôn Nà Kha (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

  Xã Cẩm Giàng   6 Giấy   

18 Xây dựng nhà máy gạch Tuynlen (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2009 

19 
Cửa hàng xăng dầu, ga, dầu mỡ 46 Cẩm Giàng(Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2009 

20 Bưu điện xã Cẩm Giàng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

21 Viễn thông xã Cẩm Giàng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

22 Bưu điện xã Cẩm Giàng (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

23 Viễn thông xã Cẩm Giàng (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

  Thị trấn Phủ Thông   7     

24 
Xây dựng nhà máy chế biến bột Cacbonnat (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2009 

25 
Xây dựng nhà máy chế biến bột Cacbonnat (Đăng ký 

biến động) 
  1 Giấy 2012 

26 Cửa hàng xăng dầu số 32 (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

27 
Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện 

Bạch Thông (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

28 Kho bạc nhà nước Bạch Thông (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

29 
Trụ sở làm việc Điện lực Bạch Thông (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 
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30 
Cửa hàng vật tư nông nghiệp Bạch Thông (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Cao Sơn   77     

31 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Cao Sơn (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2010 

32 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa 4, tờ bản đồ số 02, tiểu 

khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

33 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa 6, tờ bản đồ số 02, tiểu 

khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

34 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa 22, tờ bản đồ số 02, tiểu 

khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

35 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 23, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

36 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 36, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

37 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 42, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

38 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 44, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

39 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 46, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

40 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 55, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

41 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 94, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

42 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 107, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

43 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 123, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

44 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 137, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

45 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 142, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

46 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 150, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

47 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 159, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

48 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 160, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

49 Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 171, tờ bản đồ số 02,   1 Giấy 2013 
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tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 

50 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 174, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

51 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 181, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

52 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 185, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

53 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 192, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

54 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 203, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

55 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 211, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

56 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 216, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

57 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 220, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

58 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 222, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

59 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 231, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

60 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 234, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

61 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 235, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

62 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 237, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

63 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 246, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

64 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 252, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

65 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 258, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

66 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 280, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

67 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 286, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

68 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 311, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

69 Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 313, tờ bản đồ số 02,   1 Giấy 2013 
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tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 

70 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 314, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

71 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 327, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

72 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 329, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

73 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 338, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

74 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 340, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

75 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 345, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

76 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 346, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

77 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 348, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

78 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 352, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

79 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 355, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

80 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 356, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

81 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 358, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

82 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 359, tờ bản đồ số 02, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

83 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 01, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

84 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 02, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

85 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 04, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

86 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 03, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

87 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 05, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

88 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 06, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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89 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 07, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

90 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 08, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

91 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 09, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

92 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 10, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 379 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

93 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 11, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

94 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 12, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

95 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 15, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

96 
Khu BTTN Kim Hỷ - Thửa số 16, tờ bản đồ số 03, 

tiểu khu 378 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

97 Khu đất Trụ sở UBND xã Cao Sơn (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

98 Nhà Văn hóa thôn Lủng Lỳ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

99 Nhà Văn hóa thôn Lủng Chuông (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

100 Nhà Văn hóa thôn Thôm Phụ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

101 Nhà Văn hóa thôn Thôm Khoan (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

102 Nhà Văn hóa thôn Nà Cáy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

103 Nhà Văn hóa thôn Lủng Cháp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

104 Nhà Văn hóa thôn Lủng Cháp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

105 
Trường Phổ thông cơ sở Cao Sơn - Trường chính 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

106 
Trường Mầm non Cao Sơn - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

107 Trạm y tế xã Cao Sơn (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 
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108 Trụ sở UBND xã Mỹ Thanh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

109 Nhà văn hóa thôn Phiêng Kham (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

110 
Trường Tiểu học Mỹ Thanh - Phân trường Thôm ưng 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

111 
Trường Tiểu học Mỹ Thanh - Phân trường Bản 

Châng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

112 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Nà Cà 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 
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113 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Phiêng 

Kham (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

114 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Khau Ca 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

115 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Bản 

Châng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

116 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Bản 

Châng (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2015 

117 Trụ sở UBND xã Mỹ Thanh (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

118 Nhà văn hóa thôn Phiêng Kham (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

119 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Nà Cà 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2015 

120 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Phiêng 

kham (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2015 

121 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Phân trường Khau Ca 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2015 

122 
Trường Tiểu học Mỹ Thanh - Phân trường Bản 

Châng (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2015 

123 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Mỹ Thanh (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2015 

124 
Trường Tiểu học Mỹ Thanh - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2015 

125 
Trường Trung học cơ sở Mỹ Thanh (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2015 

126 
Trường Mầm non Mỹ Thanh - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2015 

127 Trạm y tế xã Mỹ Thanh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2015 
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128 Nhà Văn hóa thôn Nà Pò (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

129 Nhà Văn hóa thôn Nà Búng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

130 Nhà Văn hóa thôn Thái Bình (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

131 Nhà Văn hóa thôn Nà Liềng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

132 Nhà Văn hóa thôn Nà Lẹng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

133 Nhà Văn hóa thôn Thôm Mò (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

134 Nhà Văn hóa thôn Lủng Coóc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

135 
Trường Mầm non Quân Bình - Phân trường Lủng 

Coóc (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

136 Khu đất Chợ xã Quân Bình (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 
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137 Nhà Văn hóa thôn Nà Lẹng (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

138 Nhà Văn hóa thôn Nà Liềng (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

139 Nhà Văn hóa thôn Nà Búng (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

140 Nhà Văn hóa thôn Lủng Coóc (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

141 Nhà Văn hóa thôn Thái Bình (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

142 Nhà Văn hóa thôn Thôm Mò (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

143 Nhà Văn hóa thôn Nà Pò (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

144 Khu đất Chợ xã Quân Bình (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2015 

145 
Trường Mầm non Quân Bình - Phân trường Lủng 

Coóc (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2015 

146 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Quân Bình (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2015 
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147 Nhà văn hóa thôn Nà Đán (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

148 Nhà văn hóa thôn Nà Váng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

149 Nhà văn hóa thôn Bản Chiêng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

150 Nhà văn hóa thôn Vắng Bó (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

151 Nhà văn hóa thôn Nà Lồm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

152 Nhà văn hóa thôn Lủng Lầu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

153 Nhà văn hóa thôn Nà Pán (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

154 Nhà văn hóa thôn Bản Vén (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

155 Trường Tiểu học Đôn Phong - Phân trường Nà Lồm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

156 
Trường Tiểu học Đôn Phong - Phân trường Nặm Tốc 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

157 
Trường Tiểu học Đôn Phong - Phân trường Bản 

Chiêng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

158 
Trường Mầm non Đôn Phong - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

159 
Trường Mầm non Đôn Phong - Phân trường Bản 

Chiêng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

160 Trạm y tế xã Đôn Phong (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

161 
Trung tâm học tập cộng đồng xã Đôn Phong (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

162 Trụ sở UBND xã Đôn Phong (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

  Xã Sỹ Bình   12     
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163 Nhà văn hóa thôn Pù Cà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

164 Nhà văn hóa thôn Phiêng Bủng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

165 Nhà văn hóa thôn Khuổi Đăng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

166 Nhà văn hóa thôn Nà Lẹng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

167 Nhà văn hóa thôn Nà Phja (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

168 Nhà văn hóa thôn 1A (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

169 Nhà văn hóa thôn 1B (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

170 Nhà văn hóa thôn 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

171 Nhà văn hóa thôn 3A (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

172 Nhà văn hóa thôn 3B (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

173 Trường Phổ thông cơ sở Sỹ Bình (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

174 Trường Mầm non Sỹ Bình (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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175 Nhà văn hóa thôn Tổng Ngay (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

176 Nhà văn hóa thôn Nà Coọng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

177 Nhà văn hóa thôn Nà Chèn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

178 Nhà văn hóa thôn Khuổi Cò (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

179 Nhà văn hóa thôn Bản Pè (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

180 Nhà văn hóa thôn Bản Mún 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

181 Nhà văn hóa thôn Bản Mún 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

182 Nhà văn hóa thôn Tổng Mú (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

183 Nhà văn hóa thôn Bản Chàn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

184 Nhà văn hóa thôn Bản Mèn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

185 
Trường Tiểu học Dương Phong - Phân trường Nà 

Coọng (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

186 
Trường Tiểu học Dương Phong - Phân trường Bản 

Mún 1 (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

187 
Trường Tiểu học Dương Phong - Phân trường Khuổi 

Cò (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

188 
Trường Mầm non Dương Phong - Phân trường Bản 

Mún 1 (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

189 
Trường Mầm non Dương Phong - Phân trường Bản 

Mèn (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Vũ Muộn   15     
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190 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2010 

191 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Vũ Muộn (Đăng ký biến 

động) 
  1 Giấy 2013 

192 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 6, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

193 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 16, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu)  
  1 Giấy 2013 

194 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 64, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

195 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 77, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

196 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 116, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

197 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 173, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

198 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 158, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

199 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 178, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

200 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 179, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

201 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 180, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

202 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 181, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

203 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 182, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

204 
Khu BTTN Kim Hỷ - thửa số 183, tờ số 02, Tiểu khu 

365 xã Vũ Muộn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

IV Huyện Ba Bể   61     

  Xã Địa Linh   3     

1 Nhà văn hóa thôn Nà Mô 1(Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

2 Trạm Y tế xã Địa Linh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 



25 
 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

3 
Trường Mầm non  Địa Linh - Phân trường Bản Váng 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Cao Trĩ   10     

4 Nhà văn hóa thôn Phiêng Toản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

5 Nhà văn hóa thôn Dài Khao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

6 Nhà văn hóa thôn Kéo Pụt (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

7 Nhà văn hóa thôn Nà Chả (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

8 Nhà văn hóa thôn Bản Piềng 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

9 Nhà văn hóa thôn Bản Piềng 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

10 Nhà văn hóa thôn Bản Ngù (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

11 
Trường Tiểu học Cao Trĩ - Phân trường Bản Ngù 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

12 
Trường Mầm non Cao Trĩ - Phân trường Bản Ngù 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

13 Trạm y tế xã Cao Trĩ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

  Xã Mỹ Phương   14     

14 
Khu đất Nghĩa Địa xã Mỹ Phương (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2012 

15 Nhà Văn hóa thôn Khuổi Sliến (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

16 Nhà Văn hóa thôn Bản Hậu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

17 Nhà Văn hóa thôn Nà Cà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

18 Nhà Văn hóa thôn Nà Ngò (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

19 
Nhà Văn hóa thôn Phiêng Phường (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2012 

20 Nhà Văn hóa thôn Cốc Muồi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

21 Nhà Văn hóa thôn Nà Lầu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

22 Nhà Văn hóa thôn Bioóc Ve (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

23 Nhà Văn hóa thôn Pùng Chằm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

24 Nhà Văn hóa thôn Thạch Ngõa 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

25 Nhà Văn hóa thôn Khuổi Khún (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

26 Nhà Văn hóa thôn Thạch Ngõa 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

27 
Trường Mầm non Mỹ Phương - Phân trường Thạch 

Ngõa 1 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Chu Hương   18     

28 Nhà văn hóa thôn Phiêng Kèn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 
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29 Nhà văn hóa thôn Nà Quang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

30 Nhà văn hóa thôn Nà Phầy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

31 Nhà văn hóa thôn Bản Hán (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

32 Nhà văn hóa thôn Nà Đông (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

33 Nhà văn hóa thôn Khuổi Coóng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

34 Nhà văn hóa thôn Nà Cà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

35 Nhà văn hóa thôn Bản Pục (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

36 Nhà văn hóa thôn Bản Xả (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

37 Nhà văn hóa thôn Lũng Miều (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

38 Nhà văn hóa thôn Đon Dài (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

39 Nhà văn hóa thôn Pù Mắt (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

40 Nhà văn hóa thôn Nà Ngộm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

41 Nhà văn hóa thôn Nà Nao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

42 Nhà văn hóa thôn Bản Lùng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

43 Nhà văn hóa thôn Bản Trù (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

44 Nhà văn hóa thôn Pác Chi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2012 

45 
Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Pù Mắt (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Thượng Giáo   15     

46 Nhà văn hóa thôn Khuổi Mòn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

47 Nhà văn hóa thôn Nà Săm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

48 Nhà văn hóa thôn Nà Khuổi (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

49 Nhà văn hóa thôn Bản Pục (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

50 Nhà văn hóa thôn Pác Phai (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

51 Nhà văn hóa thôn Nà Mặn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

52 Trạm y tế xã Thượng Giáo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

53 Trường Tiểu học Thượng Giáo 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

54 
Trường Tiểu học Thượng Giáo 2- Phân trường Bản 

Pục (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

55 
Trường Tiểu học Thượng Giáo 1 - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

56 
Trường Tiểu học Thượng Giáo 1- Phân trường Nà 

Ché (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

57 Trụ sở làm việc UBND xã Thượng Giáo   1 Giấy 2014 

58 Nhà văn hóa thôn Khuổi Slưn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 
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59 Nhà văn hóa thôn Phya Khao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

60 Trụ sở Huyện ủy - HĐND và UBND huyện Ba Bể   1 Giấy 2014 

  Thị trấn Chợ Rã   1 
 

  

61 
Trạm thú y - Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật 

huyện Ba Bể (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2010 

V Huyện Chợ Đồn   205     

  Xã Yên Nhuận   33     

1 Nhà văn hóa thôn Đon Mạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

2 Nhà văn hóa thôn Phiêng Quắc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

3 Nhà văn hóa thôn Bản Noỏng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

4 Nhà văn hóa thôn Bản Quăng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

5 Nhà văn hóa thôn Pác Là (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

6 Nhà văn hóa thôn Pác Đá (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

7 Nhà văn hóa thôn Bản Lanh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

8 Nhà văn hóa thôn Khuân Toong (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

9 Nhà văn hóa thôn Khau Toọc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

10 Nhà văn hóa thôn Bản Lẹng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

11 
Trung tâm học tập cộng động xã Yên Nhuận (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

12 Khu đất Chợ Yên Nhuận ( Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

13 
Trường Tiểu học Yên Nhuận - Phân trường Khau 

Toọc (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

14 
Trường Tiểu học Yên Nhuận - Phân trường Bản 

Noỏng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

15 
Trường Mầm non Yên Nhuận - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

16 
Trường Mầm non Yên Nhuận - Phân trường Khau 

Toọc (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

17 
Trường Mầm non Yên Nhuận - Phân trường Bản 

Noỏng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

18 Nhà văn hóa thôn Đon Mạ (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

19 Nhà văn hóa thôn Phiêng Quắc (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

20 Nhà văn hóa thôn Bản Noỏng (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

21 Nhà văn hóa thôn Pác Là (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

22 Nhà văn hóa thôn Bản Lanh (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 
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23 
Nhà văn hóa thôn Khuân Toong - Khu 1 (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2014 

24 Nhà văn hóa thôn Khau Toọc (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

25 Nhà văn hóa thôn Bản Lẹng (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

26 
Trung tâm học tập cộng động xã Yên Nhuận (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2014 

27 Khu đất Chợ Yên Nhuận (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

28 
Trường Tiểu học Yên Nhuận - Phân trường Khau 

Toọc (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

29 
Trường Tiểu học Yên Nhuận - Phân trường Bản 

Noỏng (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

30 
Trường Mầm non Yên Nhuận - Trường chính (Cấp 

đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

31 
Trường Mầm non Yên Nhuận - Phân trường Khau 

Toọc (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

32 
Trường Mầm non Yên Nhuận - Phân trường Bản 

Noỏng (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

33 
Nhà văn hóa thôn Khuân Toong - Khu 2 (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Đông Viên   40     

34 Nhà văn hóa Cốc Héc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

35 Nhà văn hóa Nà Chang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

36 Nhà văn hóa Nà Cọ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

37 Nhà văn hóa Khau Chủ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

38 Nhà văn hóa Bản Cáu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

39 Nhà văn hóa Nà Vằn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

40 Nhà văn hóa Nà Kham (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

41 Nhà văn hóa Cốc Lùng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

42 Nhà văn hóa Nà Lào (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

43 Nhà văn hóa Nà Mèo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

44 
Sân lễ hội và nhà văn hóa thôn Làng Sen (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

45 Nhà văn hóa Nà Pèng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

46 
Trụ sở làm việc UBND xã Đông Viên khu II - Nhà 

đoàn thể (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

47 Khu đất Chợ xã Đông Viên (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 
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48 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

49 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Phân trường Nà 

Pèng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

50 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Phân trường Bản 

Cáu (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

51 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Phân trường Cốc 

Lùng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

52 
Trường Trung học cơ sở xã Đông Viên - Trường 

chính (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

53 Trạm y tế xã Đông Viên (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

54 Nhà văn hóa Cốc Héc (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

55 Nhà văn hóa Nà Chang (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

56 Nhà văn hóa Nà Cọ (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

57 Nhà văn hóa Khau Chủ (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

58 Nhà văn hóa Bản Cáu (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

59 Nhà văn hóa Nà Vằn (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

60 Nhà văn hóa Nà Kham (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

61 Nhà văn hóa Cốc Lùng (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

62 Nhà văn hóa Nà Lào (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

63 Nhà văn hóa Nà Mèo (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

64 
Sân lễ hội và nhà văn hóa thôn Làng Sen (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2014 

65 Nhà văn hóa Nà Pèng (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

66 
Trụ sở làm việc UBND xã Đông Viên khu II - Nhà 

đoàn thể (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

67 Khu đất Chợ xã Đông Viên (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

68 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Trường chính (Cấp 

đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

69 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Phân trường Nà 

Pèng (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

70 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Phân trường Bản 

Cáu (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

71 
Trường Mầm non xã Đông Viên - Phân trường Cốc 

Lùng (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 

72 
Trường Trung học cơ sở xã Đông Viên - Trường 

chính (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 
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73 Trạm y tế xã Đông Viên (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

  Xã Bằng Phúc   29     

74 Nhà văn hóa thôn Bản Quân (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

75 Nhà văn hóa thôn Bản Khiếu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

76 Nhà văn hóa thôn Nà Hồng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

77 Nhà văn hóa thôn Bản Mới (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

78 Nhà văn hóa thôn Nà Pài (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

79 Nhà văn hóa thôn Khuổi Cưởm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

80 Nhà văn hóa thôn Bản Chang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

81 Khu đất Chợ xã Bằng Phúc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

82 
Trường Phổ thông THCS xã Bằng Phúc (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

83 
Trường Tiểu học xã Bằng Phúc - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

84 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

85 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Phân trường Bản 

Khiếu (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

86 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Phân trường Bản 

Mới (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

87 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Phân trường Nà 

Bay (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

88 Trạm Y tế xã Bằng Phúc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

89 Nhà văn hóa thôn Bản Quân (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

90 Nhà văn hóa thôn Bản Khiếu (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

91 Nhà văn hóa thôn Nà Hồng (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

92 Nhà văn hóa thôn Bản Mới (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

93 Nhà văn hóa thôn Nà Pài (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

94 Nhà văn hóa thôn Khuổi Cưởm (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

95 Nhà văn hóa thôn Bản Chang (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

96 Khu đất Chợ xã Bằng Phúc (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

97 
Trường Tiểu học xã Bằng Phúc - Trường chính 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

98 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Trường chính 

(Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

99 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Phân trường Bản 

Khiếu (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 
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100 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Phân trường Bản 

Mới (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

101 
Trường Mầm non xã Bằng Phúc - Phân trường Nà 

Bay (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

102 Trạm Y tế xã Bằng Phúc (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

  Xã Đại Sảo   20     

103 Nhà văn hóa thôn Bản Sáo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

104 Nhà văn hóa thôn Nà Ngà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

105 Nhà văn hóa thôn Nà Luông (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

106 Nhà văn hóa thôn Phiêng Cà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

107 Nhà văn hóa thôn Nà Lại (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

108 Nhà văn hóa thôn Nà Khảo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

109 Nhà văn hóa thôn Bản Lỏon (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

110 
Trường Tiểu học Đại Sảo - Phân trường Bằng Tục 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

111 
Trường Tiểu học Đại Sảo - Phân trường Hin Phôn 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

112 
Trường Mầm Non Đại Sảo - Phân trường Nà Luông 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

113 Nhà văn hóa thôn Bản Sáo (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

114 Nhà văn hóa thôn Nà Ngà (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

115 Nhà văn hóa thôn Nà Luông (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

116 Nhà văn hóa thôn Phiêng Cà (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

117 Nhà văn hóa thôn Nà Lại (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

118 Nhà văn hóa thôn Nà Khảo (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

119 Nhà văn hóa thôn Bản Lỏon (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

120 
Trường Tiểu học Đại Sảo - Phân trường Bằng Tục 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

121 
Trường Tiểu học Đại Sảo - Phân trường Hin Phôn 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

122 
Trường Mầm Non Đại Sảo - Phân trường Nà Luông 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Phương Viên   37     

123 
Nhà văn hóa thôn Nà Mặn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

124 
Nhà văn hóa thôn Nà Chúa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 
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125 
Nhà văn hóa thôn Bản Lanh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

126 
Nhà văn hóa thôn Cốc Phường (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

127 
Nhà văn hóa thôn Bản Làn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

128 
Nhà văn hóa thôn Choong (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

129 
Nhà văn hóa thôn Pác Kéo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

130 
Trụ sở làm việc UBND xã Phương Viên (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

131 
Trường Mầm non Phương Viên - Phân trường Nà 

Làng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

132 
Trường Mầm non Phương Viên - Phân trường Tổng 

Chiêu (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

133 
Trường Mầm non Phương Viên - Phân trường Nà 

Đao (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

134 
Trường Tiểu học Phương Viên - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

135 
Trường Tiểu học Phương Viên - Phân trường Nà Đao 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

136 
Trường Tiểu học Phương Viên - Phân trường Tổng 

Chiêu (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

137 
Trường Trung học cơ sở Phương Viên (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2011 

138 
Nhà văn hóa xã Nà Mặn (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

139 
Nhà văn hóa xã Nà Chúa (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

140 
Nhà văn hóa xã Bản Lanh (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

141 
Nhà văn hóa xã Cốc Phường (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

142 
Nhà văn hóa xã Bản Làn (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

143 
Nhà văn hóa xã Choong (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

144 
Nhà văn hóa xã Pác Kéo (Đăng ký biến động)   1 Giấy 2014 

145 
Trụ sở làm việc UBND xã Phương Viên (Đăng ký 

biến động) 
  1 Giấy 2014 

146 
Trường Mầm non Phương Viên - Phân trường Nà 

Làng (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

147 
Trường Mầm non Phương Viên - Phân trường Tổng 

Chiêu (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

148 
Trường Mầm non Phương Viên - Phân trường Nà 

Đao (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 
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149 
Trường Tiểu học Phương Viên - Trường chính (Đăng 

ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

150 
Trường Tiểu học Phương Viên - Phân trường Tổng 

Chiêu (Đăng ký biến động) 
  1 Giấy 2014 

151 
Trường Trung học cơ sở Phương Viên (Đăng ký biến 

động) 
  1 Giấy 2014 

152 
Nhà văn hóa thôn Khuổi Dải (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

153 
Nhà văn hóa thôn Khuổi Lìa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

154 
Nhà văn hóa thôn Nà Càng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

155 
Nhà văn hóa thôn Nà Đao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

156 Nhà văn hóa thôn Nà Đon (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

157 
Nhà văn hóa thôn Tổng Chiêu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

158 
Nhà văn hóa thôn Nà Bjoóc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

159 
Nhà văn hóa thôn Nà Khe (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

  Thị trấn Bằng Lũng   14     

160 
Nhà làm việc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện 

Chợ Đồn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

161 Nhà văn hóa tổ 5 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

162 Nhà văn hóa tổ 12 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

163 Nhà văn hóa tổ 14A (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

164 
Trụ sở làm việc tòa án nhân dân huyện Chợ Đồn (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

165 
Chi cục thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

166 Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

167 
Trụ sở làm việc công an huyện Chợ Đồn (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

168 
Trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Chợ 

Đồn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

169 
Nhà làm việc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp huyện 

Chợ Đồn (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

170 
Trụ sở làm việc Trung tâm Dân số KHHGĐ huyện 

Chợ Đồn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

171 
Trụ sở làm việc Ngân hàng Nông nghiệp PTNT 

huyện Chợ Đồn (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2015 

172 Trụ sở làm việc Hạt Kiểm lâm huyện Chợ Đồn (Cấp   1 Giấy 2016 
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đổi GCN) 

173 Trạm xử lý nước Nặm Cảng (Thuê đất)   1 Giấy 2016 

  Xã Rã Bản   32     

174 Trụ sở UBND xã Rã Bản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

175 Nhà họp thôn Bản Hun (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

176 Nhà họp thôn Nà Cà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

177 Nhà họp thôn Khuổi Già (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

178 Nhà họp thôn Khuổi Nhang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

179 Nhà họp thôn Cốc Quang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

180 Nhà họp thôn Nà Tải (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

181 Nhà họp thôn Pác Già (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

182 Nhà họp thôn Nà Phung (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

183 Nhà họp thôn Bản Chói (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

184 Nhà họp thôn Kéo Hầy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

185 Nhà họp thôn Khuổi Hun (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

186 Nhà họp thôn Rã Bản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

187 
Trường Mầm non Rã Bản - Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

188 
Trường Mầm non Rã Bản - Phân trường Khuổi Già 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

189 Trạm y tế xã Rã Bản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

190 Trụ sở UBND xã Rã Bản (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

191 Nhà họp thôn Kéo Hầy (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

192 Nhà họp thôn Bản Hun (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

193 Nhà họp thôn Khuổi Nhang (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

194 Nhà họp thôn Nà Phung (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

195 Nhà họp thôn Nà Tải (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

196 Nhà họp thôn Rã Bản (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

197 Nhà họp thôn Bản Chói (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

198 Nhà họp thôn Nà Cà (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

199 Nhà họp thôn Khuổi Già (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

200 Nhà họp thôn Cốc Quang (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

201 Trạm y tế xã Rã Bản (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

202 Trường Mầm non Rã Bản - Phân trường Khuổi   1 Giấy 2013 
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Già(Cấp đổi GCN) 

203 
Trường Mầm non Rã Bản - Trường chính (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

204 
Trường Mầm non Rã Bản - Phân trường Bản Hun 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

205 Trạm Kiểm lâm xã Rã Bản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2015 

VI Huyện Chợ Mới   165     

  Xã Yên Hân   18     

1 Trạm viễn thông Yên Hân (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

2 
Khu đất sân đình Chợ xã Yên Hân (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

3 Nhà văn hóa thôn Thôm Chầu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

4 Nhà văn hóa thôn Chợ Tình 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

5 Nhà văn hóa thôn Chợ Tình 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

6 Nhà văn hóa thôn Tát Vạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

7 Nhà văn hóa thôn Nà sao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

8 Nhà văn hóa thôn Trà Lấu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

9 Nhà văn hóa thôn Nà Đon (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

10 Nhà văn hóa thôn Nà Giảo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

11 Nhà văn hóa thôn Nà Làng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

12 Nhà văn hóa thôn Bản Mộc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

13 
Trường Mầm non Yên Hân-Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

14 
Trường tiểu học Yên Hân-Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

15 
Trường THPT Yên Hân-Trường chính (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

16 Trạm Y tế xã Yên Hân (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

17 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Yên Hân (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

18 
Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Bắc Kạn 

(Thuê đất ) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Thanh Vận   9     

19 Nhà văn hóa thôn Quan Làng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

20 Nhà văn hóa thôn Pá Lải (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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21 Nhà văn hóa thôn Nà Chúa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

22 Nhà văn hóa thôn Bản Pyoọ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

23 Nhà văn hóa thôn Phiêng Khảo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

24 Nhà văn hóa thôn Nà Đon (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

25 Nhà văn hóa thôn Nà Kham (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

26 Khu đất Chợ xã Thanh Vận (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

27 Trạm y tế xã Thanh Vận (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

  Xã Quảng Chu   16     

28 Trụ sở UBND xã Quảng Chu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

29 Khu đất Chợ xã Quảng Chu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

30 Nhà văn hóa thôn Bản Đén 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy  2013 

31 Nhà văn hóa thôn Bản Đén 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

32 Nhà văn hóa thôn Nà Làng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

33 Nhà văn hóa thôn Nà Choọng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

34 Nhà văn hóa thôn Đèo Vai 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

35 Nhà văn hóa thôn Con Kiến (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

36 Nhà văn hóa thôn Đồng Luông (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

37 Nhà văn hóa thôn Làng Chẽ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

38 Nhà văn hóa thôn Cửa Khe (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

39 Nhà văn hóa thôn Làng Điền (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

40 Nhà văn hóa thôn Bản Nhuần 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

41 Nhà văn hóa thôn Bản Nhuần 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

42 Trạm y tế xã Quảng Chu (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

43 
Điểm bưu điện văn hóa xã Quảng Chu (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Thanh Mai   14     

44 Nhà văn hóa thôn Khuổi Phấy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

45 Nhà văn hóa thôn Bản Phát (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

46 Nhà văn hóa thôn Phiêng Luông (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

47 Nhà văn hóa thôn Bản Pá (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

48 Nhà văn hóa thôn Roỏng Tùm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

49 
Trường Tiểu học Thanh Mai-Phân trường Khuổi Rẹt 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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50 
Trường Mầm non Thanh Mai-Phân Trường Nà Pẻn 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

51 
Trường Trung học cơ sở Thanh mai-Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

52 
Trường Tiểu học Thanh Mai-Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

53 
Trường Mầm non Thanh Mai-Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

54 
Trường mầm non Thanh Mai-Phân Trường Phiêng 

Luông(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

55 
Trường mầm non Thanh Mai - Phân trường Khuổi 

Dạc (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

56 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Thanh Mai (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

57 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Thanh Mai (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Như Cố   28     

58 
Trụ sở làm việc UBND xã Như Cố (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

59 Trạm Y tế xã Như Cố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

60 Trường Tiểu học Như Cố II (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

61 
Trường Mầm non Như Cố - Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

62 
Trường TH Như Cố I-Phân trường Khuân Tèng (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

63 
Trường Tiểu học Như Cố I-Trường chính (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

64 Trường Trung học cơ sở Như Cố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

65 Nhà văn hóa thôn Khuổi Chủ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

66 Nhà văn hóa thôn Khuôn Tèng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

67 Nhà văn hóa thôn Khuổi Hóp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

68 Nhà văn hóa thôn Bản Nưa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

69 Nhà văn hóa thôn Nà Luống (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

70 Nhà văn hóa thôn Nà Tào (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

71 Nhà văn hóa thôn Bản Quất (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

72 Nhà văn hóa thôn Nà Chào (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 



38 
 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

73 Nhà văn hóa thôn Khuôn Bang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

74 Nhà văn hóa thôn Nà Roòng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

75 Nhà văn hóa thôn Bản Cầy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

76 
Trường Mầm non Như Cố - Phân trường Khuôn 

Tèng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

77 
Trường Mầm non Như Cố - Phân trường Khuổi Chủ 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

78 
Trường Mầm non Như Cố - Phân trường Bản Cầy 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

79 
Trường Mầm non Như Cố - Phân trường Bản Quất 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

80 
Trường Mầm non Như Cố - Phân trường Nà Luống 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

81 
Thao trường bắn kỹ thuật súng bộ binh xã Như Cố 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2015 

82 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Như Cố (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2014 

83 
Công ty TNHH Điện tử tin học và giáo dục Bắc Kạn 

(Hủy GCN) 
  1 Giấy 2011 

84 
Dự án trồng rừng Nguyên Liệu tại xã Như Cố (Thuê 

đất) 
  1 Giấy 2013 

85 
Nhà máy sản xuất nguyên liệu dược Bắc Kạn (Thuê 

đất) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Cao Kỳ   24     

86 Khu đất Chợ xã Cao kỳ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

87 
Sân Thể dục thể thao thôn Công Tum (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

88 Nhà văn hóa thôn Chộc Toòng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

89 Nhà văn hóa thôn Công Tum (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

90 Nhà văn hóa thôn Hua Phai (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

91 Nhà văn hóa thôn Tổng Sâu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

92 Nhà văn hóa thôn Khau Lồm (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

93 Nhà văn hóa thôn Tân Minh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

94 
Trường Trung học cơ sở Cao Kỳ - Khu TH  (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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95 
Trường Trung học cơ sở Cao Kỳ-Nhà tập thể (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

96 
Trường Tiểu học Cao Kỳ-Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

97 
Trường Tiểu học Cao Kỳ-Phân trường Nà Nguộc 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

98 
Trường Tiểu học Cao Kỳ-Phân trường Khau Lồm 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

99 
Trường Tiểu học Cao Kỳ-Phân trường Hành Khiển 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

100 
Trường Mầm non Cao Kỳ-Trường chính (Cấp đổi 

GCN ) 
  1 Giấy 2013 

101 
Trường Mầm non Cao Kỳ-Phân trường Chộc Toòng 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

102 
Trường Mầm non Cao Kỳ-Phân trường Nà Nguộc 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

103 Trụ sở làm việc UBND xã Cao Kỳ (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

104 
Trung tâm học tập cộng đồng xã Cao kỳ (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

105 Nhà văn hóa thôn Nà cà 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

106 Bưu điện xã Cao Kỳ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

107 Trung tâm Viễn thông Cao Kỳ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

108 
Dự án trồng rừng khoanh nuôi phục hồi rừng (Hủy 

GCN) 
  1 Giấy 2015 

109 
Dự án Trồng rừng và chăm sóc rừng xã Cao Kỳ (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2015 

  Xã Yên Đĩnh   29     

110 Nhà văn hóa thôn Nà Hin (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

111 Nhà văn hóa thôn Suối Hón (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

112 Nhà văn hóa thôn Nà Mố (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

113 Nhà văn hóa thôn Pắc San I (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

114 Nhà văn hóa thôn Bản Tèng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

115 Nhà văn hóa thôn Nặm Bó (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

116 Nhà văn hóa thôn Làng Dao (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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117 Nhà văn hóa thôn Tồng Cổ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

118 Nhà văn hóa thôn Nà Khon (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

119 
Trụ sở làm việc UBND xã Yên Đĩnh (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

120 
Trường Mầm non Yên Đĩnh-Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

121 
Trường Mầm non Yên Đĩnh-Phân trường Làng Dao 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

122 
Trường Mầm non Yên Đĩnh-Phân trường Pắc San 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

123 
Trường Mầm non Yên Đĩnh-Phân trường Nặm Bó 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

124 
Trường Tiểu học Yên Đĩnh-Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

125 
Trường Tiểu học Yên Đĩnh  - Phân trường Pắc San 1 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

126 Trường THPT Chợ Mới (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

127 Trạm Kiểm Lâm xã Yên Đĩnh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

128 Chi cục thuế huyện Chợ Mới (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

129 Trạm Y tế xã Yên Đĩnh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

130 
Khu đất Bia tưởng niệm Quân Giới Việt Nam (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

131 
Chi nhánh ngân hàng ĐT&PT huyện Chợ Mới (Cấp 

đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

132 
Phòng giao dịch NHCS XH huyện Chợ Mới (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

133 
Phòng giao dịch NHCS XH huyện Chợ Mới (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

134 
Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Chợ Mới 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

135 Trung tâm Y tế huyện Chợ Mới (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

136 
Trụ sở làm việc Bưu điện huyện Chợ Mới (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

137 
Trụ sở Công ty CPQL và xây dựng giao thông Bắc 

Kạn (Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 
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138 
Trụ sở làm việc Điện lực huyện Chợ Mới (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2012 

  Xã Nông Hạ   27     

139 Trụ sở UBND xã Nông Hạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

140 Nhà đình Chợ xã Nông hạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

141 Sân Thể dục thể thao xã Nông Hạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

142 Nhà văn hóa thôn Nà Quang (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

143 Nhà văn hóa thôn Nà Cù (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

144 Nhà văn hóa thôn Khe Thuổng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

145 Nhà văn hóa thôn Khe Thí 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

146 Nhà văn hóa thôn Khe Thỉ 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

147 Nhà văn hóa thôn Cao Thanh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

148 Nhà văn hóa thôn Bản Tết 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

149 Nhà văn hóa thôn Sáu Hai (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

150 Nhà văn hóa thôn xí Nghiệp (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

151 Nhà văn hóa thôn Nà Cắn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

152 Nhà văn hóa thôn Nà Mẩy (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

153 Nhà văn hóa thôn Nà Bản (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

154 Nhà văn hóa thôn Ná Bia (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

155 Trạm y tế xã nông Hạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

156 
Trường Mầm non Nông Hạ-Trường chính (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

157 
Trường Mầm non Nông Hạ-Phân trường Khe Thuổng 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

158 
Trường Mầm non Nông Hạ-Phân trường Bản Tét 2 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

159 
Trường Trung Học Cơ sở Nông Hạ-Trường chính 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

160 
Điểm Bưu điện văn hóa xã Nông Hạ (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2014 
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161 Trạm Viễn Thông xã Nông Hạ (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

162 
Trường Tiểu học Nông Hạ-Phân trường Khe Thỉ 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

163 
Trường Mầm non Nông Hạ-Phân trường Khe Thỉ 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

164 
Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Chợ Mới - 

Trụ sở phòng giao dịch Sáu Hai (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 

2013 

165 Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

VII Huyện Ngân Sơn   124     

  Thị trấn Nà Phặc   24     

1 Trụ sở UBND thị trấn Nà Phặc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

2 
Trường TH và THCS Nà Khoang - Trường chính 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

3 
Trường TH và THCS Nà Khoang - Phân trường Mảy 

Van (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

4 
Trường TH và THCS Nà Khoang - Phân trường Phia 

Chang (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

5 
Trường TH và THCS Nà Khoang - Phân trường Lũng 

Lịa (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

6 
Trường Tiểu học Nà Phặc - Phân trường Lùng Nhá 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

7 
Trường Mầm non Nà Phặc - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

8 
Trường Mầm non Nà Phặc - Phân trường Bản Hùa 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

9 
Trường Mầm non Nà Phặc - Phân trường Nà Kèng 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

10 
Trường Mầm non QL Nà Khoang - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

11 
Trường Mầm non QL Nà Khoang - Phân trường 

Lũng Lịa (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

12 
Trường Mầm non QL Nà Khoang - Phân trường 

Lùng Nhá (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

13 
Trường Mầm non QL Nà Khoang - Phân trường Phia 

Chang (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

14 
Trường Mầm non QL Nà Khoang - Phân trường Phia 

Đắng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

15 Trường THCS và THPT Nà Phặc - Trường chính   1 Giấy 2013 
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(Cấp GCN lần đầu) 

16 
Phòng khám Đa khoa khu vực Nà Phặc (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

17 Trạm y tế thị trấn Nà Phặc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

18 
Phòng Giao dịch Nà Phặc thuộc NHNN & PTNT 

Việt Nam (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

19 
Trụ sở làm việc Hạt QLĐB II - TT Nà Phặc (Thu hồi 

một phần diện tích để UBNDQL ) 
  1 Giấy 

2011 

20 Điểm Bưu Điện Nà Phặc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

21 Trạm Viễn Thông Nà Phặc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

22 Trạm xử lý nước thô (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

23 Hồ thu và sơ lắng (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

24 Bể cao áp (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

  Xã Vân Tùng   12     

25 Trụ sở Công An huyện Ngân Sơn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

26 
Trụ sở làm việc Chi Cục thuế Ngân Sơn (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

27 
Trụ sở làm việc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

28 
Trường Mầm non Vân Tùng - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

29 
Trường Trung học cơ sở Vân Tùng - Trường chính 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

30 
Trạm Thú y và Trạm Bảo vệ thực vật Ngân Sơn (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

31 
Trụ sở làm việc Điện lực Ngân Sơn (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

32 
Trường Tiểu học Vân Tùng - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2010 

33 Bưu điện huyện Ngân Sơn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

34 
Trung Viễn Thông huyện Ngân Sơn (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

35 Hiệu thuốc huyện Ngân Sơn (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

36 
Ngân hàng NNPTNT Việt Nam - Chi nhánh huyện 

Ngân Sơn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 
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  Xã Trung Hòa   16     

37 
Khu đất Trụ sở làm việc UBND xã Trung Hòa (Cấp 

đổi GCN ) 
  1 Giấy 2013 

38 Nhà văn hóa thôn Bó Mòn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

39 Nhà văn hóa thôn Bản Phắng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

40 Nhà văn hóa thôn Bản Hòa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

41 Nhà văn hóa thôn Nà Chúa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

42 Nhà văn hóa thôn Khuổi Vuồng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

43 
Trường Tiểu học Trung Hòa - Phân trường Nà Pán 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

44 
Trường Tiểu học Trung Hòa - Trường chính (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

45 
Trường Tiểu học Trung Hòa - Phân trường Cảng Cào 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

46 
Trường Tiểu học Trung Hòa - Phân trường Phiêng 

Sảng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

47 
Trường Mầm non Trung Hòa - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

48 
Trường Mầm non Trung Hòa - Phân trường Bản Phạc 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

49 
Trường Mầm non Trung Hòa - Phân trường Nà Pán 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

50 
Trường Mầm non Trung Hòa - Phân trường Phiêng 

Sảng (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

51 Trạm y tế xã Trung Hòa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

52 
Trường Mầm non Trung Hòa - Phân trường Bản Hòa 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

  Xã Bằng Vân   7 Giấy   

53 
Khu đất Trụ sở UBND xã Bằng Vân (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2011 

54 
Trường Mầm non Bằng Vân - Trường chính (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2014 

55 
Trường Mầm non Bằng Vân - Phân trường Vi Ba 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2014 

56 
Trường Trung học cơ sở Bằng Vân - Trường chính 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2014 
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57 
Cửa hàng xăng dầu Ngọc hồi xã Bằng Vân (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2011 

58 Chi nhánh Xăng dầu Bắc Kạn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2011 

59 
Cửa hàng Thương nghiệp Bằng Vân (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Thượng Ân   4     

60 Trường Mầm non Thượng Ân (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2014 

61 Trường Trung học cơ sở Thượng Ân (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

62 Trường Tiểu học Thượng Ân (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2014 

63 
Trạm thu phát sóng truyền hình Thượng Ân (Cấp đổi 

GCN) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Thượng Quan   44     

64 
Trụ sở làm việc UBND xã Thượng Quan (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

65 Chợ xã Thượng Quan (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

66 Nhà văn hóa thôn Nà Kéo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

67 Điểm Bưu điện văn hóa (Cấp  đổi GCN)   1 Giấy 2013 

68 Nhà văn hóa thôn Khôn Pì (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

69 Nhà văn hóa thôn Tềnh Kiết (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

70 Nhà văn hóa thôn Nà Giảo (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

71 Nhà văn hóa thôn Ma Nòn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

72 Nhà văn hóa thôn Sáo Sào (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

73 Nhà văn hóa thôn Nà Kịt (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

74 Nhà văn hóa thôn Pù Pioót (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

75 Nhà văn hóa thôn Khau Liêu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

76 Nhà văn hóa thôn Pác Đa (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

77 Nhà văn hóa thôn Cốc Lùng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

78 Nhà văn hóa thôn Nà Slánh (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

79 Nhà văn hóa thôn Khuổi Coóc (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

80 Nhà văn hóa thôn Khuổi Tro (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

81 Nhà văn hóa thôn Cò Luồng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 
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82 Nhà văn hóa thôn Pù Áng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

83 Nhà văn hóa thôn Khuổi Bin (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

84 Nhà văn hóa thôn Đông Van (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

85 
Trường Trung học cơ sở Thượng Quan (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

86 
Trường Trung học cơ sở Thượng Quan - Khu bán trú 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

87 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

88 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Phân trường Sáo 

Sào (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

89 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Phân trường Pù 

Pioót (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

90 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Phân trường Nà 

Kéo (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

91 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Phân trường Slam 

Coóc (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

92 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Phân trường Pác Đa 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

93 
Trường Tiểu học Thượng Quan - Nhà tập thể Giáo 

viên (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

94 
Trường Tiểu học Thuận Hưng - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

95 
Trường Tiểu học Thuận Hưng - Khu nhà Hiệu bộ 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

96 
Trường Tiểu học Thuận Hưng - Phân trường Khuổi 

Bin (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

97 
Trường Tiểu học Thuận Hưng - Phân trường Nà 

Slánh (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

98 
Trường TH Thuận Hưng - Phân trường Khau Liêu 

khu 1 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

99 
Trường TH Thuận Hưng - Phân trường Khau Liêu 

khu 2 (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

100 
Trường Tiểu học Thuận Hưng - Phân trường Ma Nòn 

(Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

101 
Trường Mầm non Thượng Quan - Trường chính (Cấp 

GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

102 
Trường Mầm non Thượng Quan - Phân trường Nà 

Giảo (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 
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103 
Trường Mầm non Thượng Quan - Phân trường Khau 

Liêu (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

104 
Trường Mầm non Thượng Quan - Phân trường Ma 

Nòn (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

105 
Trường Mầm non Thượng Quan - Phân trường Sáo 

Sào (Cấp GCN lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

106 Trạm y tế Thượng Quan (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

107 
Nhà máy tuyển luyện chì kẽm huyện Ngân Sơn (Cấp 

đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

  Xã Hương Nê   17     

108 
Trụ sở UBND xã Hương Nê - Khu  mới (Cấp GCN 

lần đầu) 
  1 Giấy 2013 

109 
Trụ sở UBND xã Hương Nê - Khu cũ (Cấp GCN lần 

đầu) 
  1 Giấy 2013 

110 Nhà văn hóa thôn Bản Cấu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

111 Nhà văn hóa thôn Bản Quản 1 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

112 Nhà văn hóa thôn Nà Cà (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

113 Nhà văn hóa thôn Nặm Nầu (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

114 Nhà văn hóa thôn Khuổi Ỏn (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

115 Nhà văn hóa thôn Nà Càng (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

116 Nhà văn hóa thôn Nặm Dân (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

117 Nhà văn hóa thôn Nà Nạc 2 (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

118 Nhà văn hóa thôn Phiêng Pục (Cấp GCN lần đầu)   1 Giấy 2013 

119 Trường Tiểu học Hương Nê (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

120 
Trường Tiểu học Hương Nê - Phân trường Nà Cà 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

121 
Trường Tiểu học Hương Nê - Phân trường Khuổi Ỏn 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

122 
Trường Mầm non Hương Nê - Trường chính (Cấp 

đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 

123 Trạm y Tế xã Hương Nê (Cấp đổi GCN)   1 Giấy 2013 

124 
Trụ sở làm việc UBND xã Hương Nê - Trụ sở cũ 

(Cấp đổi GCN) 
  1 Giấy 2013 
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B Hồ sơ đất đai   56 Giấy   

I Thành phố Bắc Kạn   1     

  Phường Huyền Tụng   1     

1 

Phương án sử dụng đất của công ty Lâm nghiệp Bắc 

Kạn Điều chỉnh Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 

13/3/2019 phê duyệt và Quyết định số 2096/QĐ-

UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

  1 Giấy 2023 

II Huyện Bạch Thông   1     

  Xã Dương Quang   1     

1 

Sửa chữa, cải tạo các vị trí mất an toàn giao thông tại 

Km145+200 - Km145+600; Km157+200 - 

Km157+600; Km160+00 - Km161+00; Km161+100 

- Km161+900 QL.3B, tỉnh Bắc Kạn 

  1 Giấy 2023 

III Huyện Ngân Sơn   54     

  Thị trấn Nà Phặc   10     

1 

Thu hồi khu đất đã giao Công ty Cổ phần khoáng sản 

Na Rì Hamico thuê để sử dụng vào mục đích: Khai 

thác chì, kẽm và khoáng sản đi kèm tại mỏ Cốc Lót, 

thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2019 

2 

Giao đất cho Công ty TNHH MTV Ngân Sơn BK 

thuê để thực hiện Khai thác hầm lò khoáng sản tại mỏ 

chì kẽm Sáo Sào thị trấn Nà Phặc  

  1 Giấy 2021 

3 

Giao đất cho Công ty Vương Anh thuê để thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng công trình Mỏ lộ thiên khai 

thác và tuyển quặng sắt tại mỏ Bản Phắng 1, xã Trung 

Hòa, thị trấn Nà Phặc (Lần 1) 

  1 Giấy 2021 

4 

Giao đất cho Công ty Cổ phần Vương Anh thuê để 

xây dựng công trình phụ trợ thực hiện Dự án đầu tư 

xây dựng công trình mỏ lộ thiên khai thác và tuyển 

quặng sắt tại mỏ Bản Phắng 1, xã Trung Hòa, thị trấn 

Nà Phặc (Lần 2) 

  1 Giấy 2022 

5 
Chống quá tải lưới điện khu vực thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn 
  1 Giấy 2023 

6 Xây dựng xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Nà Phặc   1 Giấy 2023 

7 
Xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp 

110kV Nà Phặc 
  1 Giấy 2023 
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8 
Đường vào khu sản xuất Khuổi Làn và Khuổi Quân, 

xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn 
  1 Giấy 2023 

9 

Giao đất cho Công ty Vương Anh thuê để khai thác 

quặng sắt, xây dựng các hạng mục công trình phụ trợ: 

Hồ chứa bùn thải quặng đuôi; bãi chứa quặng sau 

tuyển của Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ 

thiên khai thác và tuyển quặng sắt tại mỏ Bản Phắng 

1, xã Trung Hòa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn (Lần 3) 

  1 Giấy 2023 

10 

Thu hồi và giao đất cho Chi nhánh Công ty cổ phần 

khoáng sản Việt Nam thuê để khai thác tận thu quặng 

chì kẽm 

  1 Giấy 2023 

  Xã Vân Tùng   7     

11 

Giao đất cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn để 

xây dựng công trình: Hệ thống cấp nước xã Vân 

Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

  1 Giấy 2021 

12 
 Đường trục xã từ Quốc Lộ 3 - Nghĩa Trang - Lâm 

Trường - Nà Slác, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn 
  1 Giấy 2021 

13 Xây dựng Trường THPT Ngân Sơn, huyện Ngân Sơn   1 Giấy 2023 

14 
Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn (Lần 1) 
  1 Giấy 2023 

15 
Xây dựng đường giao thông nội thị Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn (Lần 2) 
  1 Giấy 2023 

16 

Cải tạo, chống quá tải, giảm bán kính cấp điện khu 

vực Thị trấn Nà Phặc, xã Trung Hòa,xã Vân Tùng, xã 

Thượng Quan, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2023 

17 Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn   1 Giấy 2023 

  Xã Bằng Vân   5     

18 

Chuyển mục đích đất rừng; thu hồi đất, giao đất cho 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn 

để xây dựng công trình Trường Mầm non Đức Vân - 

Điểm trường Nặm Làng 

  1 Giấy 2020 

19 

Đường vào khu sản xuất Khau Bộ và Thôm Khuyết - 

Tuyến 01: Đường vào khu sản xuất Khau Bộ, xã 

Bằng Vân 

  1 Giấy 2023 

20 
Đường vào khu sản xuất thôn Khuổi Ngọa, xã Bằng 

Vân, huyện Ngân Sơn 
  1 Giấy 2023 
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21 

Nhà trạm Kiểm Lâm Bằng Vân thuộc dự án: Nâng 

cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc 

Kạn 

  1 Giấy 2023 

22 

Xây dựng công trình Đường vào khu sản xuất Khau 

Bộ và Thôm Khuyết - Tuyến 02: Đường vào khu sản 

xuất Thôm Khuyết, xã Bằng Vân 

  1 Giấy 2024 

  Xã Thượng Ân   6     

23 
 Đường sản xuất liên thôn Khuổi Slặt, xã Thượng Ân 

đến thôn Lũng So, xã Bằng Vân 
  1 Giấy 2023 

24 
Dự án Tu bổ di tích lịch sử Coỏng Tát, thôn Bản 

Duồm, xã Thượng Ân,  
  1 Giấy 2023 

25 Đường 251 - Khuổi Slảo (đoạn 3), xã Thượng Ân   1 Giấy 2023 

26 Lăp đặt Recloser lưới điện trung áp huyện Ngân Sơn   1 Giấy  2023 

27 

Thu hồi và giao đất bổ sung cho Công ty TNHH 

Hoàng Ngân thuê để sử dụng vào mục đích: Xây 

dựng  Xưởng tuyển nổi quặng và khu vực phụ trợ, đổ 

thải tại thôn Nà Diếu, xã Thượng Quan 

  1 Giấy 2020 

28 Dự án xây nhà văn hóa xã Thượng Ân   1 Giấy 2024 

  Xã Cốc Đán   3     

29 

Thu hồi đất đã giao Công ty TNHH Hoàng Giang 

thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng mô hình 

trang trại nông, lâm nghiệp kết hợp với chăn nuôi gia 

súc, gia cầm, nuôi cấy nấm công nghiệp thuộc địa 

phận xã Cốc Đán, xã Thượng Ân 

  1 Giấy 2023 

30 
Đường từ Lũng Viền, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn 

đến Lủng Cháng, xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể 
  1 Giấy 2023 

31 

Đường liên thôn từ Phiêng Lèng - Khuổi Hẻo - 

Phiêng Sloỏng, xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn (Lần1) 

thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững - Chương trình 30a huyện Ngân Sơn giai đoạn 

2019-2020 

  1 Giấy 2023 

  Xã Hiệp Lực   6     

32 

Thu hồi khu đất đã giao Công ty cổ phần đầu tư và 

khai thác quạng Barite Bắc Kạn thuê để sử dụng vào 

mục đích khai thác quạng Barite tại xã Hiệp Lực 

  1 Giấy 2021 

33 

Nhà trạm kiểm lâm Lãng Ngâm thuộc dự án Nâng 

cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Bắc 

Kạn 

  1 Giấy 2023 



51 
 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

34 Trụ sở UBND xã Hiệp Lực huyện Ngân Sơn   1 Giấy 2023 

35 
Tuyến đường từ QL 3 xã Hiệp Lực - QL 279 quan 

thôn Liên Kết (Lần 1) 
  1 Giấy 2023 

36 
Tuyến đường từ QL 3 xã Hiệp Lực - QL 279 qua 

thôn Liên Kết (Lần 2) 
  1 Giấy 2023 

37 

Xử lý điểm đen đoạn tai nạn giao thông nút giao 

QL.279 tại Km299 với QL3 tại Km 182+680 qua xã 

Hiệp Lực huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2024 

  Xã Thượng Quan   7 Giấy   

38 

Thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Hoàng Giang 

thuê để sử dụng vào mục đích khai thác quạng chì 

kẽm tại mỏ Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân 

Sơn 

  1 Giấy 2017 

39 

Thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Hoàng Ngân 

thuê để sử dụng vào mục đích: Khai thác chì kẽm và 

khoáng sản đi kèm tại Nà Diếu, xã Thượng Ân, 

huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2018 

40 

Thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Hoàng Ngân 

thuê để sử dụng vào mục đích: Xây dựng Xưởng 

tuyển nổi quặng và khu phụ trợ, đổ thải tại Nà Diếu, 

xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2020 

41 

Thu hồi khu đất đã giao cho Công ty cổ phần xây 

dựng Sơn Trang (nay là Công ty Cổ phần khoáng sản 

Nà Rì Hamico) thuê để sử dụng vào mục đích Khai 

thác đá tại mỏ đá thạch anh Bằng Lãng, xã Thượng 

Quan, huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2021 

42 

Giao đất cho Công ty TNHH MTV Ngân Sơn BK 

thuê để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Xưởng 

tuyển mỏ chì kẽm Sáo Sào, xã Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 

  1 Giấy 2021 

43 

Giao đất cho Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn để 

xây dựng công trình: Mở tuyến mới tránh khu vực sạt 

lở đường Nà Lạn - Sam Pác, xã Hiệp Lực, huyện 

Ngân Sơn 

  1 Giấy 2021 

44 

Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã 

Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc 

chương trình WTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2025 (Lần 1) 

  1 Giấy 2023 

  Xã Đức Vân   2 Giấy   



52 
 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu  

trữ dữ 

liệu 

Số lượng 

Định 

dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

45 
Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử bốt Khau Pàn, xã 

Đức Vân 
  1 Giấy 2023 

46 

Giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn để thực hiện công trình: Đường vào 

trạm Y tế xã Đức Vân 

  1 Giấy 2022 

  Xã Thuần Mang   8     

47 

Thu hồi khu đất đã giao cho Công ty TNHH Rạng 

Đông thuê, sử dụng vào mục đích khai thác vàng gốc 

tại mỏ Bản Lìm-Nà Pò, xã Thuần Mang, huyện Ngân 

Sơn 

  1 Giấy 2019 

48 

Giao đất cho ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Ngân Sơn để thực hiện công trình: Đường Liên 

Thôn từ Khuổi Luông (xã Lãng Ngâm) đi Lũng 

Miệng (xã Thuần Mang), huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2021 

49 
Thu hồi đất GPMB công trình: Đầu tư cơ sở vật chất 

trường Mầm Non, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn 
  1 Giấy 2021 

50 

Giao đất cho Ban QLDA ĐTXD huyện Ngân Sơn để 

thực hiện công trình: Đường liên thôn Cốc Ỏ - Slam 

Kha, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn 

  1 Giấy 2021 

51 

Trường tiểu học Thuần Mang, huyện Ngân Sơn thuộc 

dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường 

học trên địa bàn tỉnh 

  1 Giấy 2023 

52 
Đường liên thôn từ quốc lộ 279 (252B) - Nà Cóc, xã 

Thuần Mang, huyện Ngân Sơn (Lần 1) 
  1 Giấy 2023 

53 

Sửa chữa, cải tạo các điểm mất an toàn giao thông tại 

Km247+700, Km252+150, Km269+00, Km283+500, 

Km288+200, Km290+550, Km292+500, QL.279, 

tỉnh Bắc Kạn. 

  1 Giấy 2023 

54 

Đương vào khu sản xuất Thôm Án - Mạy Khoang và 

Khuổi Tục - Khon Đóc, xã Thuần Mang, huyện Ngân 

Sơn 

  1 Giấy 2023 

 



 

 

  

Phụ lục 2 

Danh mục thông tin, dữ liệu lĩnh vực đo đạc bản đồ thu nhận năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-STNMT  ngày      tháng 12 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 
Nơi lưu  

trữ dữ liệu 

Định dạng 

 dữ liệu 

Năm  

thực hiện 

  Thông tin, dữ liệu địa đo đạc, bản đồ 
Văn phòng 

 Đăng ký đất đai 
    

1 

Đo đạc chỉnh lý bản đồ, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn 07 xã, thị trấn huyện 

Chợ Mới. 

  Giấy 2024 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 3 

Danh mục thông tin, dữ liệu địa chất khoáng sản thu nhận năm 2024 

(Kèm theo Quyết định  số:         /QĐ-STNMT ngày     tháng 12 năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Danh mục thông tin, dữ liệu 

Nơi lưu 

trữ  

dữ liệu 

Số 

lượng 

Định 

dạng  

dữ liệu 

Năm  

thực 

hiện 

  Thông tin, dữ liệu địa chất lĩnh vực khoáng sản 

Văn 

phòng 

 Đăng ký 

đất đai 

5     

1 

Hồ sơ dự án: Khảo sát, đánh giá chất lượng khoáng sản, sự tính quy 

mô tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

  1 Giấy 2021 

2 
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại khu vực Thôm Nọc, xã Bộ Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh 

Bắc Kạn” (Trữ lượng tính đến tháng 5 năm 2024). 

  1 Giấy 2023 

3 
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại khu vực Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn (Trữ lượng tỉnh đến tháng 10/2023). 

  1 Giấy 2023 

4 
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng khu II mỏ Chì Kẽm Nà Diếu, xã 

Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn" (Trữ lượng tính đến 

tháng 12 năm 2023). 

  1 Giấy 2024 

5 
Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng 

thông thường tại khu vực Vằng Kháp – Hát Chặp, xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn” (Trữ lượng tính đến tháng 4 năm 2024. 

  1 Giấy 2024 

 

 


